XVIII- LĨNH VỰC CÔNG TÁC NUÔI CON NUÔI 
1. Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi

-  Trình tự thực hiện:

Bước 1:   - Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định.

Bước 2: - Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).

- Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch phường – xã, thị trấn kiểm tra tính đầy đủ 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: - Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).

-  Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi theo quy định;

- Bản sao Giấy khai sinh của người được nhận làm con nuôi;

- Biên bản xác nhận tình trạng trẻ bị bỏ rơi (nếu trẻ được nhận làm con nuôi là trẻ bị bỏ rơi);

- Giấy chứng nhận kết hôn của bên cho và bên nhận con nuôi (nếu có) hoặc giấy phép của cơ sở nuôi dưỡng;

- Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của bên cho, bên nhận con nuôi và của người được nhận làm con nuôi;

- Nếu là người mất năng lực hành vi dân sự phải xuất trình giấy tờ xác nhận về tình trạng mất năng lực hành vi dân sự.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết:

- Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không quá 05 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn.

 b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
- Lệ phí (nếu có): Đăng ký việc nuôi con nuôi: 20.000 đồng/trường hợp

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm: Đăng ký việc nuôi con nuôi:
- Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi (Mẫu STP/HT-2006-CN.1)

- Tờ khai đăng ký việc nhận con nuôi (Mẫu STP/HT-2008-TKNCN)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

 Điều kiện đối với người được nhận làm con nuôi:
+Người từ 15 tuổi trở xuống.

+ Người trên 15 tuổi có thể được nhận làm con nuôi nếu là thương binh, người tàn tật, người mất năng lực hành vi dân sự, hoặc làm con nuôi người già yếu, cô đơn.

 Điều kiện đối với người nhận con nuôi:

+ Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

+ Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;

+ Có tư cách đạo đức tốt, có điều kiện thực tế đảm bảo việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục con nuôi;

+ Không phải là người đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc bị kết án mà chưa xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người thành niên phạm pháp; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em; có hành vi xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

- Việc nhận trẻ em từ đủ 09 tuổi trở lên làm con nuôi phải được sự đồng ý của trẻ em đó.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 + Luật của Quốc hội:

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000;

- Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004;

- Bộ luật Dân sự năm 2005.

 + Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

 + Thông tư của Bộ Tư pháp: Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

 + Quyết định của UBND thành phố Hồ Chí Minh: Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
2. Thủ tục Đăng ký lại  việc nuôi con nuôi

-  Trình tự thực hiện:

Bước 1: - Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định.

Bước 2: - Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).

- Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch phường – xã, thị trấn kiểm tra tính đầy đủ 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: - Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).

-  Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

-  Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (theo mẫu);

Trường hợp đăng ký lại tại UBND cấp xã không phải nơi đương sự đã đăng ký hộ tịch trước đây thì tờ khai phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch về việc đã đăng ký, trừ trường hợp đương sự xuất trình bản sao giấy chứng tử đã cấp hợp lệ trước đây.

- Bản sao Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi được cấp hợp lệ trước đây;

- Chứng minh nhân dân, hộ chiếu; sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể, giấy chứng nhận tạm trú có thời hạn (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); thẻ thường trú, thẻ tạm trú hoặc chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam).

  b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết:

- Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

    - Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không quá 05 ngày làm việc
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn.

 b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn.

    d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an, Y tế.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
- Lệ phí (nếu có): Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi: 20.000 đồng/trường hợp

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm: Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi:
- Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (Mẫu STP/HT-2006-CN.5)

- Tờ khai đăng ký việc nhận con nuôi (Mẫu STP/HT-2008-TKNCN)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Những sự kiện hộ tịch đã được đăng ký trước đây nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được;

   - Khi đăng ký lại việc nuôi con nuôi, bên cho, bên nhận con nuôi phải có mặt. Quan hệ giữa cha mẹ nuôi với con nuôi được công nhận kể từ ngày đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 + Luật của Quốc hội:

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000;

- Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004;

    - Bộ luật Dân sự năm 2005.

 + Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

 + Thông tư của Bộ Tư pháp: Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

 + Quyết định của UBND thành phố Hồ Chí Minh: Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

